
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1
HỘ KINH DOANH SẢN 

XUẤT BÁNH QINGTING

152 Đƣờng số 1, phƣờng Bình 

Trị Đông B, Quận Bình Tân
Bình Tân

Sản xuất các loại bánh từ bột 

(sản xuất bánh mì, bánh 

ngọt, bánh kem, bánh lạnh, 

bánh quy, bánh trung thu)

Công thƣơng

2
HỘ KINH DOANH BÙI VĂN 

KIÊN

88 Đƣờng số 3, Khu dân cƣ 

Vĩnh Lộc, Phƣờng Bình Hƣng 

Hòa B, Quận Bình Tân

Bình Tân Sản xuất các loại bánh từ bột Công thƣơng

3
HỘ KINH DOANH PHẠM 

VĂN DUY

81 Liên khu 5-6,Phƣờng Bình 

Hƣng Hòa B, Quận Bình Tân
Bình Tân Sản xuất các loại bánh từ bột Công thƣơng

4

CÔNG TY TNHH THƢƠNG 

MẠI DỊCH VỤ THÀNH ĐẠT 

FOODS

413/69 Lê Văn Quới, Khu Phố 

5, Phƣờng Bình Trị Đông A, 

Quận Bình Tân

Bình Tân

Kinh doanh thực phẩm bao 

gói săn (thủy hải sản, thịt 

heo, thịt gà, thịt bò, thịt trâu)

Nông nghiệp

5
HỘ KINH DOANH GREEN 

SHOP

17/22B-17/22C Đƣờng số 2, 

Khu phố 22, Phƣờng Bình 

Hƣng Hòa A, Quận Bình Tân

Bình Tân

Bán buôn thóc, lúa mì, ngô, 

hạt ngũ cốc khác, hạt cà phê, 

điều, hạt từ rau, củ, quả

Nông nghiệp

6
CỬA HÀNG SỐ 1 - HỘ KINH 

DOANH HỨA VĂN NGHĨA
12 Bà Hom, Phƣờng 14, Quận 6 6 Bán vịt quay, heo miếng Nông nghiệp

7
HỘ KINH DOANH THANH 

HẢI

44A Đƣờng số 8, Khu phố 16, 

phƣờng Bình Hƣng Hòa A, 

quận Bình Tân

Bình Tân
Sản xuất bánh mì, bán lẻ 

bánh mì
Công thƣơng

8
HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ 

THẢO

24T Lê Quang Sung, Phƣờng 6, 

Quận 6
6 Bán lẻ gạo Nông nghiệp

9
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

MỸ DUNG

23-23B Đƣờng số 18, Phƣờng 

Bình Hƣng Hòa A, Quận Bình 

Tân

Bình Tân
Sản xuất, mua bán: bún, 

bánh hỏi, bánh canh, hủ tiếu
Công thƣơng

10 HỘ KINH DOANH BÁNH ƢỚT

557/60/21 Hƣơng Lộ 3, Phƣờng 

Bình Hƣng Hòa, Quận Bình 

Tân

Bình Tân Sản xuất và bán: bánh canh Công thƣơng

11
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THÀNH ĐẠT

175 Đƣờng số 10, phƣờng Bình 

Hƣng Hòa, quận Bình Tân
Bình Tân Sản xuất bánh canh Công thƣơng

12
HỘ KINH DOANH BÁNH 

PHỒNG TÔM KHẢI NAM

45/24 Bình Trị Đông, Khu phố 

26, Phƣờng Bình Trị Đông A, 

Quận Bình Tân

Bình Tân

sản xuất các loại bánh từ bột 

(bánh phồng từ thủy sản, 

bánh phồng thịt, bánh phồng 

rau củ)

Công thƣơng

13
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

QUÊ HƢƠNG

04 Đƣờng số 25A, Phƣờng 10, 

Quận 6
6 Bán bánh kẹo Công thƣơng

14
HỘ KINH DOANH KEM TÂN 

VĨNH SANH

50 Ấp Chiến Lƣợc, khu phố 4, 

Phƣờng Bình Hƣng Hòa A, 

Quận Bình Tân

Bình Tân Sản xuất, mua bán kem Công thƣơng

15
HỘ KINH DOANH THÀNH 

ĐẠT

1 VÕ VĂN NGÂN, KHU PHỐ 

5, PHƢỜNG LINH CHIỂU

THÀNH 

PHỐ THỦ 

ĐỨC

KINH DOANH BÁNH MÌ, 

BÁNH BAO, BÁNH 

CHƢNG, BÁNH GIÕ

Công thƣơng

16
HỘ KINH DOANH - VÕ TẤN 

TRUNG

SỐ 38/1 NGUYỄN THỊ 

LẮNG, ẤP CHỢ, XÃ TÂN 

PHÖ TRUNG

HUYỆN 

CỦ CHI

ĐÓNG GÓI VÀ KINH 

DOANH BÁNH TRÁNG 

CÁC LOẠI

Công thƣơng

17HỘ KINH DOANH - BÁNH MÌ ĐẠI PHÁT
SỐ 42A NGUYỄN THỊ 

NGĂN, ẤP 2, XÃ HÕA PHÖ

HUYỆN 

CỦ CHI
SẢN XUẤT BÁNH MÌ Công thƣơng

DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATVSTP 

(Đính kèm Tờ trình số            /TTr-QLHN ngày         /         / 2025)



18HỘ KINH DOANH NAMKHANG KITCHEN
17 ĐƢỜNG 4, KHU PHỐ 3, 

PHƢỜNG LINH XUÂN

THÀNH 

PHỐ THỦ 

ĐỨC

SẢN XUẤT CÁC LOẠI 

BÁNH TỪ BỘT
Công thƣơng

19
HỘ KINH DOANH LÊ 

NGUYỄN HOÀNG HUY

E4-21 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC, SỐ 141 

ĐƢỜNG QUỐC LỘ 1A, 

PHƢỜNG TAM BÌNH

THÀNH 

PHỐ THỦ 

ĐỨC

KINH DOANH TRÁI CÂY Nông nghiệp

20HỘ KINH DOANH LÊ NGUYỄN HOÀNG DUYÊN

E4-22 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC, SỐ 141 

ĐƢỜNG QUỐC LỘ 1A, 

PHƢỜNG TAM BÌNH

THÀNH 

PHỐ THỦ 

ĐỨC

KINH DOANH TRÁI CÂY Nông nghiệp

21
HỘ KINH DOANH ĐỨC 

HẠNH PHÁT

51 ĐƢỜNG SỐ 3, KHU PHỐ 

2, PHƢỜNG LINH XUÂN

THÀNH 

PHỐ THỦ 

ĐỨC

BÁN BUÔN, BÁN LẺ THỊT Nông nghiệp

22
HỘ KINH DOANH THÙY 

HUỲNH

38/10 Nguyễn Thiện Thuật, 

Phƣờng 14, quận Bình Thạnh
Bình Thạnh

Sản xuất các loại bánh từ bột 

(bánh mì, đế bánh pizza)
Công thƣơng

23
HỘ KINH DOANH THỰC 

PHẨM CÁT HỶ

47/10 Nguyễn Văn Đậu, 

Phƣờng 5, quận Bình Thạnh
Bình Thạnh

Xay sát và sản xuất bột thô 

(chi tiết: rang, xay bột ngũ 

cốc)

Công thƣơng

24
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

BOLLEE CÀ PHÊ

44F Ngô Tất Tố, Phƣờng 22, 

Quận Bình Thạnh
Bình Thạnh

Bán lẻ thực phẩm bao gói 

sẵn (cà phê bột, cà phê hòa 

tan, cà phê hạt)

Nông nghiệp

25

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ 

XUẤT NHẬP KHẨU 

TRƢỜNG GIANG

95/2/16 Bình Lợi, Phƣờng 13, 

Quận Bình Thạnh
Bình Thạnh

Bán lẻ thực phẩm bao gói 

sẵn (thịt đông lạnh)
Nông nghiệp

26
HỘ KINH DOANH SUNNY 

MART

Căn 0,15 khối B chung cƣ 

Ehome S Phú Hữu - đƣờng Đỗ 

Xuân Hợp, khu phố 2, phƣờng 

Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức

Thủ Đức

Kinh doanh thực phẩm bao 

gói sẵn (bánh, kẹo, nƣớc giải 

khát, bia, mì gói, dầu ăn)

Công thƣơng

27
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

HỒNG TRÍ THÔNG

60 Lý Thƣờng Kiệt, Khu phố 3, 

Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc 

Môn

Hóc Môn
Kinh doanh thực phẩm bao 

gói sẵn (bánh tráng)
Công thƣơng

28
HỘ KINH DOANH LÕ RƢỢU 

DUY ANH

10/2E ấp 28, xã Xuân Thới 

Thƣợng, huyện Hóc Môn
Hóc Môn Sản xuất rƣợu thủ công Công thƣơng

29
HỘ KINH DOANH VŨ VĂN 

THỂ

60/160/126A ấp 6, xã Đông 

Thạnh, huyện Hóc Môn
Hóc Môn Sản xuất bánh phở Công thƣơng

30
HỘ KINH DOANH LÕ BÁNH 

MÌ ĐÀ NẴNG SỈ HÀO

364B đƣờng liên xã Thị Trấn - 

Tân Hiệp, Ấp 20, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn

Hóc Môn Sản xuất bánh mì Công thƣơng

31
HỘ KINH DOANH HIẾU 

CHIẾN

Số 125 đƣờng Đại Lộ 3, khu 

phố 4, phƣờng Phƣớc Bình, 

Thành phố Thủ Đức

Thủ Đức
Sản xuất bánh mì, bánh bông 

lan
Công thƣơng

32
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

BÁNH PÍA LÂM HƢNG

25/4A Ấp 4, xã Xuân Thới 

Đông, huyện Hóc Môn
Hóc Môn

Sản xuất, kinh doanh bánh 

pía
Công thƣơng

33
HỘ KINH DOANH THỊNH 

THÖY

Sạp P22B và P22D Chợ đầu 

mối nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân 

Thới Đông

Hóc Môn Bán buôn thịt heo Nông nghiệp

34 HỘ KINH DOANH H - HOÀNG

Sạp T24 và T34, P13 Chợ đầu 

mối nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân 

Thới Đông

Hóc Môn Bán buôn thịt heo Nông nghiệp

35 HỘ KINH DOANH QUỐC BẢO

Sạp T6 Chợ đầu mối nông sản 

thực phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ 

Hòa 4, xã Xuân Thới Đông

Hóc Môn Bán buôn thịt heo Nông nghiệp



36 HỘ KINH DOANH BA BÉ F19

Sạp F19 Chợ đầu mối nông sản 

thực phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ 

Hòa 4, xã Xuân Thới Đông

Hóc Môn
Mua bán thực phẩm: rau, củ, 

quả
Nông nghiệp

37
HỘ KINH DOANH THANH 

BÌNH E20

Sạp E20 Chợ đầu mối nông sản 

thực phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ 

Hòa 4, xã Xuân Thới Đông

Hóc Môn Bán buôn: rau, củ, quả Nông nghiệp

38
HỘ KINH DOANH THANH 

TUYỀN - ÖT TUYỀN

Sạp Ks2 và Ks8 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Hóc Môn, 

ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới 

Đông

Hóc Môn Mua bán trái cây Nông nghiệp

39
HỘ KINH DOANH LÊ VĂN 

TUYỀN

212 Dƣơng Đình Hội, phƣờng 

Phƣớc Long B, Thành phố Thủ 

Đức

Thủ Đức Bán buôn, bán lẻ thủy sản Nông nghiệp

40
HỘ KINH DOANH TRƢƠNG 

THỊ HOÀNG OANH

Sạp 1457 chợ Bến Thành, 

phƣờng Bến Thành
1 Bán lẻ cá, tép Nông nghiệp

41
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ NGỌC BÌNH

Sạp 1485A chợ Bến Thành, 

phƣờng Bến Thành
1 Bán lẻ thủy hải sản tƣơi sống Nông nghiệp

42
HỘ KINH DOANH MINH 

QUAN
6/12 Thái Phên, Phƣờng 16 Quận 11 Sản xuất bánh bột Công thƣơng

43

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

SẢN XUẤT BÁNH CANH 

CẬU BA

Số 90/2B, Đƣờng số 6, khu phố 

4, Phƣờng Bình Trƣng Tây

Thành Phố 

Thủ Đức

Sản xuất mì ống. Mì sợi và 

sản phẩm tƣơng tự (sản xuất 

bánh canh)

Công thƣơng

44
HỘ KINH DOANH ĐÀO VĂN 

TUÂN

Số 104A đƣờng Thạnh Mỹ Lợi, 

khu phố 2, Phƣờng Thạnh Mỹ 

Lợi

Thành Phố 

Thủ Đức

Sản xuất bánh canh, bán 

bánh canh
Công thƣơng

45
HỘ KINH DOANH - BÖN 

TƢƠI NGUYỄN THỊ THỦY

38 Đƣờng 2, Khu phố 1, 

Phƣờng Thạnh Mỹ Lợi

Thành Phố 

Thủ Đức
Sản xuất và bán bún tuơi Công thƣơng

46
HỘ KINH DOANH QUANG 

GIÁP

Số 16 Đƣờng 38, khu phố 5, 

Phƣờng Bình Trƣng Đông

Thành Phố 

Thủ Đức

Sản xuất bánh phờ, mì 

quảng, bún tƣơi, hủ tiếu
Công thƣơng

47
CÔNG TY TNHH SANG 

NGUYỄN FOOD

207 Bình Hƣng, Ấp 3B, Xã 

Bình Hƣng, Huyện Bình Chánh
Bình Chánh

Kinh doanh thực phẩm bao 

gói sẵn (thủy sản đông lạnh 

nhập khẩu, nƣớc tƣơng, rong 

biển bao gói sẵn)

Nông nghiệp

48
HỘ KINH DOANH THIÊN 

LỘC 1

106 Độc Lập, Phƣờng Tân 

Thành, Quận Tân Phú
Tân Phú Sản xuất các loại bánh từ bột Công thƣơng

49
CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH HẢI SẢN DUNG BẰNG

C9/105A Lại Hùng Cƣờng, Xã 

Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh
Bình Chánh

Kinh doanh mực đông lạnh 

nhập khẩu bao gói sẵn
Nông nghiệp

50
HỘ KINH DOANH DƢƠNG 

BÍCH THẢO

Sạp 138 khu C Chợ Phạm Văn 

Hai, Phƣờng 3
Tân Bình Mua bán lòng heo Nông nghiệp

51
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

HƢƠNG

Chợ Tân Thuận Đông, hẻm 17 

Huỳnh Tấn Phát, phƣờng Tân 

Thuận Đông

Quận 7 Bán rau, quả Nông nghiệp

52
HỘ KINH DOANH DÂU 

BAKERY

1143 Huỳnh Tấn Phát, Phƣờng 

Phú Thuận
Quận 7

Sản xuất bánh kem, bánh 

ngọt
Công thƣơng

53
HỘ KINH DOANH MÙI CÀ 

PHÊ

793A Đƣờng Trân Xuân Soạn, 

phƣờng Tân Hƣng
Quận 7 Sản xuất các loại bánh từ bột Công thƣơng

54
HỘ KINH DOANH TIỆM 

BÁNH THỎ TÂY

51/54 Mai Văn Vĩnh, phƣờng 

Tân Kiểng
Quận 7 Sản xuất và bán bánh Công thƣơng



55

CÔNG TY TNHH THƢƠNG 

MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU 

NHẤT LÂM - CHI NHÁNH 

QUẬN 7 THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

E 50, Đƣờng số 9, Khu 

Himlam, Phƣờng Tân Hƣng
Quận 7

Kinh doanh thực phẩm bao 

gói sẵn (sản phẩm thuộc 

nhóm bột, tinh bột, bánh, 

mứt, kẹo, dầu thực vật và 

các sản phẩm chế biến từ 

dầu thực vật, nƣớc giải khát, 

sữa chế biến, thịt đông lạnh)

Công thƣơng

56
HỘ KINH DOANH KẸO MỀM 

DÉCOR

25N4 -KDC Jamona Golden 

Silk, 208 Bùi Văn Ba, phƣờng 

Tân Thuận Đông

Quận 7

Sản xuất các loại bánh từ bột 

(Chi tiết: sản xuất bánh kẹo, 

bánh kem, bánh mì)

Công thƣơng

57

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

SẢN XUẤT ĐẬU HỦ GIA 

TRUYỀN THANH MINH

10 Mai Văn Vĩnh, phƣờng Tân 

Kiểng
Quận 7 Bán đậu hủ Nông nghiệp

58
HỘ KINH DOANH TẠP HÓA 

HOME 2

SH-A06, Tầng 1, Block A, 

Chung cƣ cụm B, một phần khu 

dân cƣ 13E Đô thị mới Nam 

Thành phố

xã Bình 

Chánh

Kinh doanh: Rau, quả, thủy 

sản, thịt
Nông nghiệp

59
DNTN THƢƠNG MẠI HÀ 

THANH

27/1 Tổ 2, Khu Phố 2, Quốc lộ 

1A, Phƣờng Tân Thới Hiệp, 

Quận 12

12

Kinh doanh thực phẩm bao 

gói sẵn: nƣớc uống đóng 

chai, nƣớc khoáng thiên 

nhiên, ngũ cốc, mật ong và 

các sản phẩm từ mật ong, 

muối, gia vị, đƣờng, chè, cà 

phê, cacao, hạt tiêu, hạt điều, 

bia, rƣợu, cồn đồ uống có 

cồn, nƣớc giải khát, sữa chế 

biến, dầu thực vật, bột, tinh 

bột, bánh, mứt, kẹo

Công thƣơng

60ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÕN CO.OP – CO.OPSMILE 606 BA THÁNG HAI
606/12 Ba Tháng Hai, Phƣờng 

14, Quận 10
10

Kinh doanh thực phẩm bao 

gói sẵn (Bánh, kẹo, nƣớc 

giải khát, bia...)

Công thƣơng

61
HỘ KINH DOANH LÕ BÁNH 

MÌ HUY PHÁT

110/4A Hiệp Thành 17, 

Phƣờng Hiệp Thành, Quận 12
12

Bán lẻ bánh mì, bánh ngọt 

và các loại bánh chế biến từ 

tinh bột

Công thƣơng

62
HỘ KINH DOANH TIỆM 

BÁNH PHÁT MINH

26A TX25, Phƣờng Thạnh 

Xuân, Quận 12
12 Sản xuất các loại bánh từ bột Công thƣơng

63
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

ĐÌNH BƢỞI

5/9A6 Nguyễn Thị Búp, Tổ 41, 

khu phố 4, phƣờng Hiệp 

Thành, Quận 12

12 Sản xuất hủ tiếu Công thƣơng


